
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN LIÊN QUAN THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1
Đường 419 đoạn giáp xã Phú Kim đến hết 

thị trấn Liên Quan (Giáp xã Kim Quan)
5 400 000 3 942 000 3 240 000 2 808 000  3 780 000  2 759 000  2 268 000  1 966 000

2
Đoạn đường 420 từ giáp xã Kim Quan đến 

đường 419
4 000 000 3 040 000 2 400 000 2 015 000  2 800 000  2 128 000  1 680 000  1 411 000

3
Đoạn đường từ 420 đến đường 419 (giáp 

công an huyện)
5 400 000 3 942 000 3 240 000 2 808 000  3 780 000  2 759 000  2 268 000  1 966 000

4
Đường đê từ giáp xã Phú Kim đến hết thị 

trấn Liên Quan (giáp xã Kim Quan)
1 800 000 1 404 000 1 224 000 1 134 000  1 260 000   983 000   857 000   794 000

VT2 VT3 VT4

(Kèm theo Quyết định số: 51/2012/QĐ-UBND ngày  28/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội)

TT Tên đường phố
Giá đất sản xuất kinh doanh phi Nông nghiệp

VT4VT1 VT2 VT3VT1
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BẢNG SỐ 10

Đơn vị tính: đ/m2

1 Đại Đồng  700 000  490 000

2 Phú Kim  700 000  490 000

3 Liên Quan  750 000  525 000

4 Kim Quan  700 000  490 000

5 Hương Ngải  750 000  525 000

6 Dị Nậu  700 000  490 000

7 Bình Phú  800 000  560 000

8 Canh Nậu  700 000  490 000

9 Chàng Sơn  900 000  630 000

10 Thạch Xá  700 000  490 000

11 Phùng Xá  900 000  630 000

12 Hữu Bằng  900 000  630 000

13 Cần Kiệm  700 000  490 000

14 Bình Yên  700 000  490 000

15 Tân Xã  700 000  490 000

16 Hạ Bằng  700 000  490 000

17 Đồng Trúc  700 000  490 000

18 Thạch Hoà  700 000  490 000

19 Lại Thượng  700 000  490 000

20 Cẩm Yên  600 000  420 000

21 Yên Trung  400 000  280 000

22 Yên Bình  450 000  315 000

23 Tiến Xuân  500 000  350 000

Mức giá

(Kèm theo Quyết định số:51/2012/QĐ-UBND ngày  28/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội)

BẢNG GIÁ ĐẤT VÙNG DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT

TT Tên địa phương
Đất ở

Đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp
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